[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Cơ sở pháp lý:
· Luật Điện lực số 61/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/02/2025.
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 
· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
· Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/05/2025 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Quyết định số 178/QĐ-EVNNPT ngày 27/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn Kháo sát xây dựng, lập  Thiết kế kỹ thuật – dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu, dự án Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và các đường dây 500 – 220 kV đấu nối
2. Thông tin gói thầu:
·  Tên gói thầu: 
+ Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập TKKT; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình.
+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập TKKT; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình
· Nguồn vốn:EVNNPT và vốn vay.
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2026.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
· Loại hợp đồng: trọn gói
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày 
· Tùy chọn mua thêm (nếu có). 
3. Tóm tắt dự án:
[bookmark: _Toc505603941]3.1.	Mục tiêu xây dựng công trình:
Dự án “Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và đường dây 500 kV – 220 kV đấu nối” được đầu tư xây dựng trong giai đoạn đến năm 2030 nhằm giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo khu vực Tây Bắc bộ lên hệ thống lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải và hỗ trợ các TBA 500 kV, 220 kV, 110 kV hiện có trong khu vực.
3.2	Quy mô đầu tư xây dựng:
1.1. Trạm biến áp 
Xây dựng mới TBA 500/220kV với quy mô:
· MBA 500/220/35kV: Quy mô 02 MBA 900MVA (01 MBA 900MVA được đấu nối tổ hợp từ 03 MBA 01 pha, công suất 300MVA).
· Phía 500kV: Quy mô 16 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn (2 ngăn MBA, 8 ngăn đường dây và 2 ngăn phân đoạn thanh cái); dự phòng vị trí 4 ngăn.
· Phía 220kV: Quy mô 19 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn (04 ngăn đường dây 220kV, 02 ngăn MBA 500kV, 02 ngăn phân đoạn thanh cái, 02 ngăn liên lạc, 02 ngăn vòng); dự phòng vị trí 07 ngăn (02 ngăn Yên Bái 1; 02 ngăn Yên Bái 2 và 3 ngăn dự phòng).
· Phía 35kV, 22kV: Thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối, trong đó 01 máy nhận điện từ lưới điện địa phương 35kV.
· Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và
SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm
và các quy định hiện hành
1.2. Phần đường dây đấu nối:
Đường dây 500kV đấu nối: 
Hai tuyến đường dây 500kV đấu nối có quy mô cụ thể như sau:
Nhánh 1:
	Điểm đầu
	: Cột VT269 (G57.27) trên tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên;

	Điểm cuối
	: Pooctich 500kV TBA 500kV Yên Bái;

	Cấp điện áp
	: 500kV;

	Số mạch
	: 02 mạch;

	Chiều dài
	: khoảng 1,8 km;

	Dây dẫn 
	: Sử dụng dây 4xACSR 400/51 

	Dây chống sét 
	: Sử dụng dây chống sét PHLOX-116 và dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW120 loại 24 sợi quang;

	Cách điện 
	: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

	Cột 
	: cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện;

	Móng
	: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



Nhánh 2:
	Điểm đầu
	: Cột VT270 (G57.28) trên tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên;

	Điểm cuối
	: Pooctich 500kV TBA 500kV Yên Bái;

	Cấp điện áp
	: 500kV;

	Số mạch
	: 02 mạch;

	Chiều dài
	: khoảng 1,8 km;

	Dây dẫn 
	: Sử dụng dây 4xACSR 400/51 

	Dây chống sét 
	: Sử dụng dây chống sét PHLOX-116 và dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW120 loại 36 sợi quang;

	Cách điện 
	: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

	Cột 
	: cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện;

	Móng
	: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.


Bên cạnh đó tiến hành tháo dỡ đoạn tuyến từ VT269 đến VT270 dài khoảng 0,6km tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên:
Đường dây 220kV đấu nối: 
	Điểm đầu
	: Cột trồng mới trên tim tuyến đường dây 220kV Yên Bái – Tuyên Quang;

	Điểm cuối
	: Pooctich 220kV TBA 500kV Yên Bái;

	Cấp điện áp
	: 220kV;

	Số mạch
	: 04 mạch;

	Chiều dài
	: khoảng 0,5 km;

	Dây dẫn 
	: Sử dụng dây 2xACSR 330/43 

	Dây chống sét 
	: Sử dụng 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW90 loại 24 sợi quang;

	Cách điện 
	: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

	Cột 
	: cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện;

	Móng
	: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.



4. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Nhằm lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn TKKT; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình dự án: Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và đường dây 500 kV-220 kV đấu nối, có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
II. Phạm vi công việc:
1.  Nội dung công việc chủ yếu của Gói thầu:
· Giám sát khảo sát TKKT;
· Thẩm tra hồ sơ TKKT-DT.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
[bookmark: _Toc527994221][bookmark: _Toc81039786][bookmark: _Toc55912571][bookmark: _Toc527998641]2.1. Nhiệm vụ giám sát khảo sát TKKT
2.1.1 Yêu cầu chung:
· Nhằm lựa chọn nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng có năng lực và kinh nghiệm, có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác để thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
2.1.2	Phạm vi khảo sát
· [bookmark: _Toc346799472][bookmark: _Toc368986359][bookmark: _Toc369011600]Thực hiện giám sát khảo sát theo bảng khối lượng sau

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	TBA 500kV Yên Bái 2 và đường vào TBA_ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
	 
	 

	1.1
	Đường chuyền cấp 1- phục vụ cắm trục công trình (kích thước 20cm*20cm*40cm)_ Địa hình cấp V
	điểm
	3

	1.2
	Đường chuyền cấp 2 - tăng dày đo vẽ_ Địa hình cấp V
	điểm
	3

	1.3
	Thuỷ chuẩn kỹ thuật_ Địa hình cấp V
	km
	2

	1.4
	Đo bình đồ 1/500, ĐM 0.5m tại TBA và đường vào TBA_ Địa hình cấp V
	ha
	38.65

	1.5
	Xác định cao, toạ độ hố khoan (NVKT 7 hố TKKT 2 hố)_ Địa hình cấp V
	điểm
	4

	1.6
	Cắm mốc ranh chiếm đất TBA_ Địa hình cấp V
	điểm
	10

	1.7
	Cắm ranh chiếm đất đường vào TBA_ Địa hình cấp V
	điểm
	7

	1.8
	Cắm mốc tim đường_ Địa hình cấp V
	điểm
	9

	1.9
	Đo mặt cắt dọc, cắt ngang đường vào TBA - Địa hình cấp V_ Đo mặt cắt dọc tỷ lệ 1/2000
	km
	0.36

	1.10
	Đo mặt cắt dọc, cắt ngang đường vào TBA - Địa hình cấp V_Đo mặt cắt ngang tỷ lệ 1/200 (trung bình 50m đo một mặt cắt ngang, cắt từ tim tuyến sang mỗi bên 50m, tổng 8MCN)
	km
	0.8

	2
	Đường dây 35 kV
	 
	 

	2.1
	Đo đạc, phân trụ trung gian_ Địa hình cấp V
	km
	0.524

	2.2
	Đo tọa độ cột trung gian - Định vị điểm khảo sát_Địa hình cấp V
	điểm
	5

	2.3
	Phục hồi tuyến bàn giao tim mốc_ Địa hình cấp V
	km
	0.262

	3
	Đường dây 500 kV đấu nối
	 
	 

	3.1
	Cắm cột trung gian_Địa hình cấp V
	km
	4

	3.2
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, Địa hình cấp V. Đồng mức 0.5m _Kích thước 4VT*80m*80m
	ha
	2.56

	3.3
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, Địa hình cấp V. Đồng mức 0.5m _Kích thước 8VT*80*160. Vị trí móng có nguy cơ trượt lở, dốc trên 20o, hai thân
	ha
	10.24

	3.4
	Đo tọa độ móng trung gian - Đường chuyền cấp 2_Địa hình cấp V
	điểm
	2

	3.5
	Phục hồi tuyến, bàn giao tim mốc_Địa hình cấp V
	km
	2

	4
	Đường dây 220 kV đấu nối
	 
	 

	4.1
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, đồng mức 0.5m và các vị trí móng_ Kích thước 3VT*60m*80m
	ha
	1.44

	4.2 
	Đo bình đồ vị trí móng TL 1/200, đồng mức 0.5m và các vị trí móng_Kích thước 1VT*60*120. Vị trí móng có nguy cơ trượt lở, dốc trên 20o, hai thân
	ha
	0.72

	4.3
	Đo tọa độ móng trung gian - Đường chuyền cấp 2_Địa hình cấp V
	điểm
	2

	4.4
	Phục hồi tuyến, bàn giao tim mốc_Địa hình cấp V
	km
	0.3

	5
	Trạm 500 kV Yên Bái_KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
	 
	 

	 5.1
	Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 2HK x20m)_Đất cấp I-III
	m
	60

	 5.2
	Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 2HK x20m)_Đất cấp IV-VI
	m
	20

	 5.3
	Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 2HK x20m)_Đất cấp VII-VIII
	m
	20

	 5.4
	Bơm nước pục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m+3HK x20m)_Đất cấp I-III
	m
	60

	 5.5
	Bơm nước pục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m+3HK x20m)_Đất cấp IV-VI
	m
	20

	 5.6
	Bơm nước pục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m+3HK x20m)_Đất cấp VII-VIII
	m
	20

	5.7 
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu
	mẫu
	12

	 5.8
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	4

	 5.9
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu nén cố kết 1 trục
	mẫu
	8

	 5.10
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá
	mẫu
	4

	 5.11
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	 5.12
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu VLXD đất đắp
	mẫu
	1

	5.13
	Đo điện trở suất 
	điểm
	4

	6
	Đường dây 35/22kV cấp điện tự dùng
	 
	 

	6.1
	Khoan thủ công, độ sâu đến 10m - (1HK x6m)_Đất cấp I-III không chống ống
	m
	6

	6.2
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu
	mẫu
	1

	6.3
	Đo điện trở suất 
	điểm
	1

	7
	Đường dây 500 kV (Nhánh 1, Nhánh 2)
	 
	 

	7.1 
	Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2HK x12m)_Đất cấp I-III
	m
	12

	7.2
	Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2HK x12m)_ Đất cấp IV-V
	m
	12

	7.3 
	Khoan nghiên cứu ổn định mái dốc- Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2VTx2HK x12m)_Đất cấp I-III
	m
	24

	 7.4
	Khoan nghiên cứu ổn định mái dốc-Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (2VTx2HK x12m)_Đất cấp IV-V
	m
	24

	7.5
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu
	mẫu
	6

	7.6
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	6

	7.7
	Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá
	mẫu
	2

	7.8
	Đo điện trở suất 
	điểm
	2

	8
	KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN
	Trọn bộ
	1



2.2. Nhiệm vụ thẩm tra TKKT-DT:
a. Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  và Luật số 62/2020/QH14 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020 đối với TKKT/TKBVTC; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP đối với DT; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 và các quy định pháp luật có liên quan.
b. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.
c. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).
d. Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.
e. Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 150 ngày sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 
Hồ sơ thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình dự án được biên chế thành 01 tập (thực hiện theo các quy định pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành).
Báo cáo kết quả thẩm tra TKKT-DT: 20 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng và nhà thầu nhận được Hồ sơ TKKT-DT
Giám sát khảo sát TKKT-DT: theo tiến độ của tư vấn thiết kế và tiến độ dự án.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.


